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	1. 
	Hệ thống máy quét sườn đa tia (Multibeam – Geosawt)
	Anh
	2008
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.601A-T5

	2. 
	Hệ thống máy đo từ Smartmag
	Canada
	
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	

	3. 
	Hệ thống đo địa chấn nông phân giải cao Georesourece
	Hà Lan
	2008
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	

	4. 
	Máy khoan 
	Trung Quốc
	
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	

	5. 
	Radar xuyên đất Malar
	Thụy Điển
	
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	WB
	BCN Khoa
	

	6. 
	Máy xác định hàm lượng kim loại nặng
	Australia
	2007
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	

	7. 
	Bộ kính hiển vi Axiolub và các thiết bị đi cùng: (Màn hình Sony, Adaptor, Máy tính IBM, Camera Sony)
	Đức
	1998
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P601A.T5

	8. 
	Máy đo sâu hồi âm đơn tia
	Nhật bản
	2005
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	TCNL
	BCN Khoa
	P601B-T5

	9. 
	Máy xác định chất lượng nước (TOA)
	Nhật bản
	2005
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	TCNL
	BCN Khoa
	P601B-T5

	10. 
	Máy đo pH cầm tay
	TQ
	2005
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	TCNL
	BCN Khoa
	P601B-T5

	11. 
	Gầu lấy mẫu
	TQ
	2005
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	TCNL
	BCN Khoa
	P601B-T5

	12. 
	Máy đo lưu tốc dòng chảy
	TQ
	2005
	
	1
	
	
	
	X
	
	
	TCNL
	BCN Khoa
	P601B-T5

	13. 
	Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử AA-1
	Nhật bản
	1979
	
	1
	
	
	
	
	X
	
	Nhật Bản tài trợ
	BCN Khoa
	P602-T5

	14. 
	Máy đo pH
	Thụy Sỹ
	1998
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.603-T5

	15. 
	Cân ADAM
	EU
	2005
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.603-T5

	16. 
	Máy spectro UV-VIS
	USA
	2005
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.603-T5

	17. 
	Chén bạch kim
	TQ
	1975
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.603-T5

	18. 
	Máy đo pH
	Thụy Sỹ
	1998
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.603-T5

	19. 
	Máy tính IBM
	TQ
	2004
	Bộ
	12
	
	
	
	
	
	X
	WB
	BCN Khoa
	P610 - T5

	20. 
	Server IBM, HUB Surcom 2950, Máy in mạng
	TQ
	2004
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	WB
	BCN Khoa
	P618 - T5

	21. 
	Projector
	ĐNA
	2002
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.606 T5

	22. 
	Máy nén đơn trục không nở hông
	Trung Quốc
	
	Cái
	2
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	23. 
	Máy cắt phẳng
	Trung Quốc
	
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	24. 
	Máy nén đơn trục có nở hông
	Ý
	2005
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	25. 
	Cối đầm Proctor tiêu chuẩn
	Ý
	2005
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	26. 
	Cối đầm Proctor Cải tiến
	Ý
	2005
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	27. 
	Cối gõ Casagrande
	Ý
	2005
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	28. 
	Tỉ trọng kế
	Ý
	2005
	Cái
	2
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	29. 
	Máy xác định giới hạn chảy
	Trung Quốc
	
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5


	30. 
	Bộ chuỳ Valixiev
	Trung Quốc
	
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	31. 
	Cân điện tử 
	USA
	2005
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	32. 
	Bộ máy rây
	Trung Quốc
	
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	33. 
	Tủ sấy
	Đức
	2005
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	34. 
	Máy tính IBM
	IBM
	2005
	Bộ
	
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P608-T5

	35. 
	Kính hiển vi hai mắt xoi nổi
	Hà Lan
	2004
	Cái
	3
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.612-T5

	36. 
	Máy chiếu đa phương tiện, SONY
	NHẬT
	2004
	Cái
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.616.T5

	37. 
	Máy tính xách tay, Toshiba
	PHILIPPINE
	2003
	Cái
	3
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.616.T5

	38. 
	Máy cất nước

	TQ
	
	Chiếc
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.603. T5

	39. 
	Hệ thống máy xác định tuổi vết hạch hạt nhân (kính hiển vi + Autoscan+Máy tính + Bàn số hóa)
	ĐỨC
	2005
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	WB
	BCN Khoa
	P.603. T5

	40. 
	Hệ thống chuẩn bị mẫu lát mỏng thạch học (Máy cắt, mài, Máy nén khí Super Bebicon)
	MỸ
	2005
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.603. T5

	41. 
	Bộ giám định đá quí lưu động (Portable GemLab) + điều kiển nhiệt (Eurotherm) + lò nung (HTF 18/4)
	ANH
	2005
	Bộ
	1
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.602. T5

	42. 
	Kính hiển vi thạch học
	ĐỨC
	2005
	Chiếc
	6
	
	
	
	X
	
	
	NSNN
	BCN Khoa
	P.601. T5



42

